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	Chủ đề 3:
Vùng duyên hải miền Trung
	Số điểm
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN
Họ và tên:..................................
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Lịch sử- Địa lí - Lớp 4
Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề)

	Điểm
	Nhận xét
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ĐỀ BÀI
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ở câu 1, 2, 3, 4, 5, 6và hoàn thành các câu 7, 8, 9, 10.
Câu 1: (1 điểm)Duyên hải miền Trung là vùng có dải đất:
A. Rộng.	       B.Dài và rộng.
C. Hẹp ngang.		       D. Hẹp ngắn.
[bookmark: _Hlk166043424]Câu 2:(1 điểm)Đâu là tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh?
A. Đại Việt.	B.Gia Định.
C. Đại La.		       D. Thăng Long.
Câu 3: (1 điểm) Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là:
A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
B. Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.
C. Bắc Kạn, Cao Bằng, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.
D. Cao Bằng, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông.
Câu 4:(1 điểm)Những câu chuyện lịch sử liên quan đến cố đô Huế là gì?
 A. Hoàng Thái Hậu Từ Dũ dạy con.               B. Vua Tự Đức đổi tên lăng.
 C. Cả A và B đều sai.                                     D. Cả A và B đều đúng    
[bookmark: _GoBack]Câu 5: (1 điểm)Công trình kiến trúc nào là biểu tượng tiêu biểucủa phố cổ Hội An?
A. Chùa Cầu                                                   B. Nhà cổ Phùng Hưng
C. Hội quán Phúc Kiến.                                 D. Nhà cổ Tây Kí
Câu 6: (1 điểm)Biện pháp nào không thuộc biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An: 
A. Bảo vệ các công trình trong khu phố cổ
B. Xây dựng các tòa nhà lớn trong khu phố cổ.
C.Trùng tu các công trình đã xuống cấp.
D. Tuyên truyền quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.
Câu 7:(1 điểm)Đúng ghi(Đ)sai ghi (S).Cho biết các ý về ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt ở vùng Nam Bộ dưới đây.
a. Đất đỏ badan và đất xám thường không phải là loại đất thuận lợi cho trồng lúa gạo và cây ăn quả.
b. Mùa khô kéo dài ở vùng Nam Bộ thường xuyên gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.
c. Sông ngòi và vùng biển rộng ở vùng Nam Bộ cung cấp điều kiện thuận lợi cho khai thác tài nguyên nước, cũng như nuôi trồng thuỷ sản.
d. Hiện tượng đất và nước bị nhiễm mặn ít ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Câu 8:(1điểm)Điền các từ “ đời sống tinh thần, cuộc sống hàng ngày, lễ hội, một loại nhạc cụ” vào chỗ chấm.
       Cồng chiêng gắn liền với................................................ của người Tây Nguyên từ lúc sinh ra đến khi qua đời. Cồng chiêng vừa là..................................................vừa là một vật thiêng không thể thiếu trong....……………….và....................................... của đồng bào Tây Nguyên.
Câu 9: (1 điểm) Mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế?








Câu 10:(1 điểm) Nêu một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung? 








.........................................Hết.........................................
	GV coi ( kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm( kí, ghi rõ họ tên)




HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ – LỚP 4
NĂM HỌC 2023 – 2024

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	A
	B

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 7: (1 điểm) HS điền đúng mỗi thông tin : 0,25 điểm. 
a. Đb. Đc. Đ   d. S 
Câu 8: (1 điểm)Điền các từ “ đời sống tinh thần, cuộc sống hàng ngày, lễ hội, một loại nhạc cụ” vào chỗ chấm. HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
Cồng chiêng gắn liền với đời sống tinh thần của người Tây Nguyên từ lúc sinh ra đến khi qua đời. Cồng chiêng vừa là một loại nhạc cụ vừa là một vật thiêng không thể thiếu trong lễ hội và cuộc sống hàng ngày của đồng bào Tây Nguyên.
Câu 9:(1 điểm) Mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế.
+ Vẻ đẹp của Cố đô Huế là sự kết hợp hài hoà giữa các công trình kiến trúc cổ kính như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng của các vua nhà Nguyễn,... với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như: sông Hương, núi Ngự. Lịch sử đã tạo nên Huế, một vùng đất riêng của Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Câu10:(1 điểm) Một số biện pháp để phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.
+ Tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phi lao chắn cát, ...
+ Xây dựng và nâng cấp các công trình thuỷ lợi để tưới tiêu và chống lũ.
+ Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kĩ năng về phòng chống thiên tai.
+ Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.










